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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 24/7/2019
1. Tình hình thời tiết (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1.1 Tin cảnh báo mưa lớn diện rộng và cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở vùng núi và trung du Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

1.2 Tin nắng nóng
Ngày 25/7, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
1.3. Thời tiết ngày và đêm 25/7
- Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
2. Tình hình mưa
2.1. Mưa ngày (19h/23/7-19h/24/7): Các tỉnh Bắc Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-60mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Mường Tè (Lai Châu): 134mm; Nà Hừ (Lai Châu): 74mm; Đạo Đức (Lào Cai): 64mm; Móng Cái (Quảng Ninh): 114mm; Cửa Ông (Quảng Ninh): 102mm; Ba Vì (Hà Nội): 76mm.

2.2. Mưa đêm (19h/23/7-07h/24/7): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng tại Bình Phước có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Yên Bái (Yên Bái): 80mm; Lý Sơn (Quảng Ngãi): 54mm; Bảo Lộc (Lâm Đồng): 69mm; Đồng Phú (Bình Phước): 145mm
2.3. Mưa 3 ngày (19h/20/7-19h/23/7): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Mường Tè (Lai Châu): 259mm; Vĩnh Tuy (Hà Giang): 112mm; Mù Cang Chải (Yên Bái): 125mm; Móng Cái (Quảng Ninh): 199mm; Tam Kỳ (Quảng Nam): 137mm.
3. Tình hình hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng
Các hồ chứa hiện đang còn ở mức thấp so với quy định, riêng hồ Huội Quảng mực nước xấp xỉ MNDBT; các hồ vận hành bình thường theo quy trình. Lưu lượng dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam trên thượng nguồn sông Đà chảy vào hồ thủy điện Lai Châu có xu hướng giảm so với ngày hôm trước (có phụ lục chi tiết kèm theo).
4. Tình hình nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ (theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi):
Từ đầu vụ Hè Thu năm 2019, tình trạng nắng nóng diện rộng xảy ra liên tiếp kéo dài tại các tỉnh khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các đợt nắng nóng từ ngày 09-12/6, 20-23/6 vơi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40oC, một số nơi có nhiệt độ cao nhất trong lịch sử. Tình trạng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cụ thể:
a) Khu vực Bắc Trung Bộ:
- Hiện có 5.240 ha (lúa 3.400 ha, rau màu 1.840 ha) đang bị hạn hán, thiếu nước (Quảng Bình 1.580 ha, Quảng Trị 2.800 ha, Thừa Thiên Huế 860 ha);

- 61.100 hộ bị thiếu nước sinh hoạt (Nghệ An 10.000 hộ, Hà Tĩnh 2.600 hộ, Quảng Bình 30.000 hộ, Quảng Trị 9.500 hộ, Thừa Thiên Huế 9.000 hộ).  

b) Khu vực Nam Trung Bộ: 

- Tổng diện tích bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước là 16.340 ha (lúa 15.930 ha, rau màu 410 ha), chiếm 4,6% diện tích lúa và cây hàng năm (Đà Nẵng 330 ha, Quảng Nam 3.100 ha, Quảng Ngãi 3.000 ha, Bình Định 4.060 ha, Phú Yên: 5.600 ha, Khánh Hòa 250 ha). Trong đó, diện tích cây trồng bị chết 516 ha (Bình Định 481 ha, Phú Yên 35 ha). 
- 52.840 hộ bị thiếu nước sinh hoạt (Đà Nẵng 340 hộ, Quảng Nam 23.700 hộ, Quảng Ngãi 11.600 hộ, Bình Định 10.100 hộ và Phú Yên 6.800 hộ, Khánh Hòa 300 hộ).
5. Tình hình thiệt hại do dông, lốc, sét ở miền núi phía Bắc và Nam Bộ:

Theo báo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Đồng Tháp, An Giang, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn các tỉnh như sau: 
- Tại Lào Cai (ngày 23/7): 01 người chết do sét đánh (Anh Phàn Văn Luyện, sinh năm 2001, thôn Thải Giàng, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà)
- Tại Tuyên Quang: mưa lũ từ ngày 22-24/7 gây thiệt hại 12,56 ha lúa bị vùi lấp, 185 con gia cầm bị cuốn trôi, sạt lở 540m3 đất đá taluy đường giao thông (huyện hàm Yên, huyện Na Hang)
- Tại Thái Nguyên (ngày 24/7): 01 người chết do sét đánh (Bà Phú Thị Hai, sinh năm 1966, xóm Thượng 2, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên)

-  Tại An Giang (ngày 23/7): mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm 879 căn nhà bị thiệt hại (39 căn sập hoàn toàn, 840 căn bị tốc mái ở thị trấn Tân Châu và các huyện Phú Tân, Chợ Mới, An Phú); 1.190ha lúa màu và một số cây ăn quả bị đổ ngã.
- Tại Đồng Tháp (từ 22 – 23/7): mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm 04 người bị thương, 12 căn nhà bị sập, 208 căn bị tốc mái.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức  huy động lực lượng khắc phục hậu quả.

6. Công tác chỉ đạo
Thủ tướng chính phủ đã có công điện hỏa tốc số 897/CĐ-TTg ngày 24/7/2019 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Ban Chỉ đạo TWPCTT và các Bộ, ngành liên quan về việc tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn tại khu vực Trung Bộ.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT thông báo về tình hình mưa, nắng nóng và đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Trung Bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống nắng nóng, cháy rừng.

7. Các công việc cần triển khai tiếp theo


Triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 897/CĐ-TTg ngày 24/7/2019 ./.
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo BCĐ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);
- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Tổng cục Thủy lợi;

- Cục Trồng trọt;
- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.

	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



PHỤ LỤC. HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

(Kèm theo Báo cáo nhanh số:             /TWPCTT-VP ngày 25/7/2019)

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	24/7
	461,10
	370,90
	802,80
	165,10
	475

	
	
	25/7
	462,09
	371,50
	577
	224,40
	

	Huội Quảng
	7h
	24/7
	369,80
	188,60
	326,60
	326,30
	370

	
	
	25/7
	369,70
	188,60
	342,20
	326,50
	

	Lai Châu
	7h
	24/7
	274,29
	203,98
	1.781
	1.354
	295

	
	
	25/7
	274,52
	204,30
	1.080
	1.365
	

	Sơn La
	7h
	24/7
	184,12
	114,86
	3.053
	1.053
	197,3

	
	
	25/7
	185,28
	113,55
	3.102
	435
	

	Hòa Bình
	7h
	24/7
	93,32
	13,22
	2.608
	2.396
	101

	
	
	25/7
	93,34
	13,25
	2.403
	2.403
	

	Tuyên Quang
	7h
	24/7
	104,02
	50,94
	1.043
	753
	105,2

	
	
	25/7
	104,35
	50,86
	965
	745
	

	Thác Bà
	7h
	24/7
	47,89
	20,91
	367
	
	56

	
	
	25/7
	48
	20,91
	1.014
	
	


Lưu lượng dòng chảy từ Trung Quốc về Việt Nam trên thượng nguồn sông Đà chảy vào hồ thủy điện Lai Châu có xu hướng giảm, tại trạm Kẻng Mỏ, Mường Tè, Lai Châu:

	 Tên trạm
	Thời gian
	H (m)
	Qvề max (m3/s)

	Kẻng Mỏ
	00h00
	24/7
	321,42
	517

	
	06h30
	25/7
	320,56
	236,10


Trưởng ca trực:                             Tạ Ngọc Tân


Trực ban 1:                                    Hoàng Ngọc Bình
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